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Tiếng Anh lớp 6: 
HỌC KỲ I (18 tuần x 03 tiết/tuần = 54 tiết)
	Tuần
	Tiết
	UNIT
	Nội dung bài dạy
	Tên thiết bị - ĐDDH
	Số lượng
	Địa điểm
	Ghi chú

	1 
	1
	Introduction
	
	
	
	

	
	2
	UNIT 1       
	Lesson 1: Getting started
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	3
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	2 
	4
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	5
	
	Lesson 4: Communication
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	6
	
	Lesson 5: Skills 1
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	3 
	7
	
	Lesson 6: Skills 2
	Cassette -flipcharts
	5
	Lớp
	

	
	8
	
	Lesson 7: Looking back & p
	flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	9
	UNIT 2     
	Lesson 1: Getting started
	Cassette -flipcharts
	4
	Lớp
	

	4 
	10
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Máy nghe
	1
	Lớp
	

	
	11
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Máy nghe
	1
	Lớp
	

	
	12
	
	Lesson 4: Communication
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	5 
	13
	
	Lesson 5: Skills 1
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	14
	
	Lesson 6: Skills 2
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	15
	
	Lesson 7: Looking back & p
	flipcharts
	3
	Lớp
	

	6
	16
	UNIT 3    
	Lesson 1: Getting started
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	17
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	18
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Cassette + flipcharts
	4
	Lớp
	

	7 
	19
	
	Lesson 4: Communication
	flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	20
	
	Lesson 5: Skills 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	21
	
	Lesson 6: Skills 2
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	8 
	22
	
	Lesson 7: Looking back & p
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	23
	Review 1
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	24
	Review 1 ( cont )
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	9 
	25
	The first 45-minute test
	
	
	
	

	
	26
	UNIT 4
	Lesson 1: Getting started
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	27
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	10
	28
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	29
	
	Lesson 4: Communication
	flipcharts
	2
	Lớp
	

	
	30
	
	Lesson 5: Skills 1
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	11 
	31
	
	Lesson 6: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	32
	
	Lesson 7: Looking back & p
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	33
	Test correction 1
	
	
	Lớp
	

	12
	34
	UNIT 5
	Lesson 1: Getting started
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	35
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	36
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	13
	37
	
	Lesson 4: Communication
	 flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	38
	
	Lesson 5: Skills 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	39
	
	Lesson 6: Skills 2
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	14
	40
	
	Lesson 7: Looking back & p
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	41
	Review 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	42
	Review 2 ( cont )
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	15
	43
	 The second 45-minute test
	
	
	
	

	
	44
	UNIT 6
	Lesson 1: Getting started
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	45
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	16
	46
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	47
	
	Lesson 4: Communication
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	48
	
	Lesson 5: Skills 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	17
	49
	
	Lesson 6: Skills 2
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	50
	
	Lesson 7: Looking back & p
	flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	51
	Test correction 2
	Test papers
	
	Lớp
	

	18
	52
	Revision 
	Revision for the 1st term test
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	
	53
	
	Revision for the 1st term test
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	54
	
	Revision for the 1st term test
	Textbook
	1
	Lớp
	

	19
	55
	
	Revision for the 1st term test
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	56
	
	Revision for the 1st term test
	Textbook/workbook
	1
	Lớp
	

	
	57
	Examination
	The 1st term examination
	Test papers ...
	
	Lớp
	


Tiếng Anh lớp 6: 
HỌC KỲ II (17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết)
	Tuần
	Tiết PPCT
	UNIT
	Nội dung chi tiết
	Tên thiết bị - ĐDDH
	Số lượng
	Địa điểm
	Ghi chú

	20 
	58
	UNIT 7       
	Lesson 1: Getting started
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	59
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	60
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	21
	61
	
	Lesson 4: Communication
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	62
	
	Lesson 5: Skills 1
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	63
	
	Lesson 6: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	


	22
	64
	
	Lesson 7: Looking back & p
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	65
	UNIT 8       
	Lesson 1: Getting started
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	66
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	23
	67
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	68
	
	Lesson 4: Communication
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	69
	
	Lesson 5: Skills 1
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	24
	70
	
	Lesson 6: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	71
	
	Lesson 7: Looking back & p
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	72
	UNIT 9
	Lesson 1: Getting started
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	25
	73
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	74
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	75
	
	Lesson 4: Communication
	Cassette
	1
	Lớp
	

	26
	76
	
	Lesson 5: Skills 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	77
	
	Lesson 6: Skills 2
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	78
	
	Lesson 7: Looking back & p
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	27
	79
	Review 3
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	80
	Review 3 ( cont )
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	81
	The third 45-minute test
	Test papers
	
	Lớp
	

	28
	82
	UNIT 10
	Lesson 1: Getting started
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	83
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	84
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	29
	85
	
	Lesson 4: Communication
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	86
	
	Lesson 5: Skills 1
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	87
	
	Lesson 6: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	30
	88
	
	Lesson 7: Looking back & p
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	89
	Test correction 3
	Test papers …
	
	Lớp
	

	
	90
	UNIT 11
	Lesson 1: Getting started
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	31
	91
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	92
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	93
	
	Lesson 4: Communication
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	


	32
	94
	
	Lesson 5: Skills 1
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	
	95
	
	Lesson 6: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	96
	
	Lesson 7: Looking back & p
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	33
	97
	Review 4
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	98
	Review 4 ( cont )
	flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	99
	The fourth 45-minute test
	Test papers
	
	Lớp
	

	34
	100
	UNIT 12
	Lesson 1: Getting started
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	101
	
	Lesson 2: A closer look 1
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	102
	
	Lesson 3: A closer look 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	35
	103
	
	Lesson 4: Communication
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	104
	
	Lesson 5: Skills 1
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	105
	
	Lesson 6: Skills 2
	Máy nghe
	1
	Lớp
	

	36
	106
	
	Lesson 7: Looking back & p
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	

	
	107
	Test correction 4
	Test papers ...
	
	Lớp
	

	
	108
	Revision 
	Revision for the 2nd term test
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	37
	109
	Revision 
	Revision for the 2nd term test
	Cassette + flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	110
	Revision 
	Revision for the 2nd term test
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	111
	Examination
	The 2nd term examination
	Phòng lab
	1
	Phòng TH
	


Tiếng Anh lớp 7:
HỌC KỲ I (18 tuần x 03 tiết/tuần = 54 tiết)
	Tuần
	Tiết PPCT
	UNIT
	Nội dung chi tiết
	Tên thiết bị ĐDDH
	Số lượng
	Địa điểm
	Ghi chú

	Tuần 1
	1
	Hướng dẫn học/ Kiểm tra
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	2
	UNIT 1: MY HOBBIES
	Getting started
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	3
	
	A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	Tuần 2
	4
	
	Unit 1: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	5
	
	Unit 1: Communication
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	6
	
	Unit 1: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	Tuần 3
	7
	
	Unit 1: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	8
	
	Unit 1: Looking back & project
	Flipcharts
	6
	Lớp
	

	
	9
	UNIT 2: HEALTH    
	Unit 2: Getting started
	Cassette
	1
	Lớp
	

	Tuần 4
	10
	
	Unit 2: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	11
	
	Unit 2: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Phòng TH
	

	
	12
	
	Unit 2: Communication
	Flipcharts
	4
	Phòng TH
	

	Tuần 5
	13
	
	Unit 2: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	14
	
	Unit 2: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	15
	
	Unit 2: Looking back & project
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	Tuần 6
	16
	UNIT 3:

COMMUNITY SERVICES
	Unit 3: Getting started
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	17
	
	Unit 3: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	18
	
	Unit 3: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	Tuần 7
	19
	The first 45-minute test
	Test papers
	
	Lớp
	

	
	20
	UNIT 3:

COMMUNITY SERVICES
	Unit 3: Communication
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	21
	
	Unit 3: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	Tuần 8
	22
	
	Unit 3: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	23
	
	Unit 3: Looking back & project
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	24
	Review 1
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	Tuần 9
	25
	Review 1
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	26
	Correcting the first 45-minute test
	Test Papers …
	
	Lớp
	

	
	27
	UNIT 4: MUSIC AND ARTS
	Unit 4: Getting started
	Cassette
	1
	Lớp
	

	Tuần 10
	28
	
	Unit 4: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	29
	
	Unit 4: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	30
	
	Unit 4: Communication
	Flipcharts
	4
	Phòng TH
	

	Tuần 11
	31
	
	Unit 4: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	32
	
	Unit 4: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	33
	
	Unit 4: Looking back & project
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	Tuần 12
	34
	UNIT 5:

VIETNAMESE FOOD AND DRINK
	Unit 5: Getting started
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	35
	
	Unit 5: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	36
	
	Unit 5: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	Tuần 13
	37
	
	Unit 5: Communication
	Flipcharts
	4
	Phòng TH
	

	
	38
	
	Unit 5: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	39
	
	Unit 5: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	Tuần 14


	40
	
	Unit 5: Looking back & project
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	41
	The second 45-minute test
	Test papers
	
	Lớp
	

	
	42
	UNIT 6:

THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM
	Unit 6: Getting started
	Cassette
	1
	Lớp
	

	Tuần15


	43
	
	Unit 6: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	44
	
	Unit 6: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	45
	Correcting the second 45-minute test
	Test Papers…
	
	Lớp
	

	Tuần 16
	46
	UNIT 6:

THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM
	Unit 6: Communication
	Flipcharts
	4
	Phòng TH
	

	
	47
	
	Unit 6: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	48
	
	Unit 6: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	Tuần 17


	49
	
	Unit 6: Looking back & project
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	50
	Review 2
	Revision for the 1st term test
	Flipcharts
	6
	Lớp
	

	
	51
	Review 2
	Revision for the 1st term test
	Texbook
	1
	Lớp
	

	Tuần 18
	52
	Revision
	Revision for the 1st term test
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	53
	Examination
	The 1st term examination
	Test Paper
	
	Lớp
	

	
	54
	Correcting the 1st term examination
	Test Paper…
	
	Lớp
	

	Tuần 19
	Dự trữ


Tiếng Anh lớp 7:
HỌC KỲ II (17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết)
	Tuần
	Tiết PPCT
	UNIT
	Nội dung chi tiết
	Tên thiết bị 

ĐDDH
	Số lượng
	Địa điểm
	Ghi chú

	Tuần 20
	55
	UNIT 7:

TRAFFIC
	Unit 7: Getting started
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	56
	
	Unit 7: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	57
	
	Unit 7: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	Tuần 21
	58
	
	Unit 7: Communication
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	59
	
	Unit 7: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	60
	
	Unit 7: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	Tuần 22
	61
	
	Unit 7: Looking back & project
	Flipcharts
	6
	Lớp
	

	
	62
	UNIT 8: FILMS       
	Unit 8: Getting started
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	63
	
	Unit 8: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	Tuần 23
	64
	
	Unit 8: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	65
	
	Unit 8: Communication
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	66
	
	Unit 8: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	Tuần 24
	67
	
	Unit 8: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	68
	
	Unit 8: Looking back & project 
	Flipcharts
	6
	Lớp
	

	
	69
	UNIT 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD
	Unit 9: Getting started
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	Tuần 25
	70
	
	Unit 9: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	71
	
	Unit 9: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	72
	
	Unit 9: Communication
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	Tuần 26
	73
	
	Unit 9: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	74
	
	Unit 9: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	75
	
	Unit 9: Looking back & project 
	Flipcharts
	6
	Lớp
	

	Tuần 27
	76
	Review 3 (GV linh hoạt chọn bài tập phù hợp để dạy cho học sinh) 
	Texbook
	1
	Lớp
	

	
	77
	The third 45-minute test
	Test paper
	
	Lớp
	

	
	78
	UNIT 10:

SOURCES OF ENERGY  
	Unit 10: Getting started
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	Tuần 28
	79
	
	Unit 10: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	80
	
	Unit 10: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	81
	
	Unit 10: Communication
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	Tuần 29
	82 
	
	Unit 10: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	83
	
	Unit 10: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	84
	
	Unit 10: Looking back & project
	Flipcharts
	6
	Lớp
	

	Tuần 30
	85
	  Correcting the third 45 - minute test
	Test papers
	
	Lớp
	

	
	86
	UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE
	Unit 11: Getting started
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	87
	
	Unit 11: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	Tuần 31
	88
	
	Unit 11: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	89
	
	Unit 11: Communication
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	90
	
	Unit 11: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	Tuần 32
	91
	
	Unit 11: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	92
	
	Unit 11: Looking back & project 
	Flipcharts
	6
	Lớp
	

	
	93
	The fourth 45-minute test
	Test papers…
	
	Lớp
	

	Tuần 33
	94
	UNIT 12:

AN OVERCROWDED  WORLD
	Unit 12: Getting started
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	95
	
	Unit 12: A closer look 1
	Cassette
	1
	Lớp
	

	
	96
	
	Unit 12: A closer look 2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	Tuần 33
	97
	
	Unit 12: Communication
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	98
	
	Unit 12: Skills 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	99
	
	Unit 12: Skills 2
	Cassette
	1
	Lớp
	

	Tuần 34
	100
	
	Unit 12: Looking back & project
	Flipcharts
	6
	Lớp
	

	
	101
	Correcting the fourth 45-minute test
	Test paper
	
	Lớp
	

	
	102
	Review 4 (GV linh hoạt chọn bài tập phù hợp để dạy cho học sinh)
	Texbook
	1
	Lớp
	

	Tuần 35
	103

104

105
	Revision for the 2nd term examination

Examination
	The 2nd term examination

Correcting the 2nd term examination
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	
	
	
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	
	
	
	Flipcharts
	6
	Lớp
	

	
	


Tiếng Anh lớp 8: 
HỌC KỲ I
	Tuần
	Tiết
	UNIT
	Nội dung bài dạy
	Tên thiết bị - ĐDDH
	Số lượng
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	1
	
	Revision
	
	
	
	

	
	2
	Unit 1: MY FRIENDS 
(5 tiết)
	Lesson 1: G + L and read+ LF 4
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	3
	
	Lesson 2: Speak + Language f 3
	Textbook
	1
	Lớp
	

	2
	4
	
	Lesson 3:  Read 
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	5
	
	Lesson 4: Write 
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	6
	
	 Lesson 5: Listen + Language f 1, 2
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	3
	7
	Unit 2: MAKING ARRANGEMENTS

 (5 tiết)
	Lesson 1: Getting+  L and read
	Easy talk
	1
	Lớp
	

	
	8
	
	Lesson 2: Speak + Listen
	Easy talk
	1
	Lớp
	

	
	9
	
	Lesson 3: Read
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	4
	10
	
	Lesson 4: Write ( Write 3/24 gtải )
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	11
	
	Lesson 5: Language focus 1, 2, 3
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	12
	Unit 3: AT HOME (6 tiết)
	Lesson 1: G +  Listen and read
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	5
	13
	
	Lesson 2: Speak 
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	14
	
	Lesson 3: L+ Language focus 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	15
	
	Lesson 4: Read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	6
	16
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	17
	
	Lesson 6: Language focus 2, 3, 4
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	18
	Revision
	Workbook
	1
	Lớp
	

	7
	19
	Test I
	Test papers
	
	Lớp
	

	
	20
	Correction
	Test papers...
	
	Lớp
	

	
	21
	Unit 4: OUR PAST

 (5 tiết)


	Lesson 1: G + Listen and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	8
	22
	
	Lesson 2: Speak + L focus 4
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	23
	
	Lesson 3: Listen + L focus 1, 2, 3 
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	24
	
	Lesson 4: Read 
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	9
	25
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	26
	Unit 5: STUDY HABITS ( 5tiết+ 1t)
	Lesson 1: G + Listen and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	27
	
	Lesson 2: Speak + Listen
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	10
	28
	
	Lesson 3: Read ( period1
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	29
	
	Lesson 4: Read ( period 2) + L 1
	Easy talk
	1
	Lớp
	

	
	30
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	11
	31
	
	Lesson 6: L 3, 4 ( LF 2 giảm tải)
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	
	32
	Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

(5 tiết)
	Lesson 1: G + Listen and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	33
	
	Lesson 2: Speak + L focus 3
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	12
	34
	
	Lesson 3: Listen + L focus 1, 2
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	35
	
	Lesson 4: Read (dạy bài Read mới... ) 
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	
	36
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	13
	37
	Revision
	Flipcharts
	6
	Lớp
	

	
	38
	Test II
	Test papers
	
	Lớp
	

	
	39
	Corection
	Test papers...
	
	Lớp
	

	14
	40
	Unit 7:

MY NEIGHBORHOOD

(5 tiết)
	Lesson 1: G + Listen and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	41
	
	Lesson 2: Speak+  Listen
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	42
	
	Lesson 3: R + Language focus 5
	Textbook
	1
	Lớp
	

	15
	43
	
	Lesson 4: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	44
	
	Lesson 5: Language focus 1, 2, 3, 4
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	
	45
	Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE (5 tiết)
	Lesson 1: G + Listen and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	16
	46
	
	Lesson 2: S + Language focus 3, 4
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	47
	
	Lesson 3: L + Language focus 1, 2
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	48
	
	Lesson 4: Read 
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	17
	49
	
	Lesson 5: W + Language focus 5
	Textbook
	1
	Lớp
	

	17&18
	50-52
	Revision 
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	53, 54
	Semester I + Correction
	
	
	
	

	19
	Dự trữ

	Tiếng Anh lớp 8: 
HỌC KỲ II

	Tuần
	Tiết
	UNIT
	Nội dung bài dạy
	Tên thiết bị - ĐDDH
	Số lượng
	Địa điểm
	Ghi chú

	20
	58
	Unit 9: A FIRST - AID COURSE

(6 tiết)
	Lesson 1: G + Listen and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	59
	
	Lesson 2: Speak 
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	60
	
	Lesson 3: Listen
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	21
	61
	
	Lesson 4: R + Language focus 1
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	
	62
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	
	63
	
	Lesson 6: Language focus 2, 3, 4
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	22
	64
	Unit 10:

RECYCLING

(6 tiết)
	Lesson 1: G +  Listen and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	65
	
	Lesson 2: Speak + Listen
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	66
	
	Lesson 3: Read
	Easytalk
	1
	Lớp
	

	23
	67
	
	Lesson 4: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	68
	
	Lesson 5: Language focus 1, 2
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	69
	
	Lesson 6: Language focus 3, 4
	Textbook
	1
	Lớp
	

	24
	70
	Unit 11:

TRAVELING AROUND VIETNAM

(6 tiết)
	Lesson 1: G +  Listen and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	71
	
	Lesson 2: S + Language focus 3, 4
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	72
	
	Lesson 3: Listen 
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	25
	73
	
	Lesson 4: Read 
	Easytalk
	1
	Lớp
	

	
	74
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	75
	
	Lesson 6: Lan...focus 1, 2
	Textbook
	1
	Lớp
	

	26
	76
	Revision
	
	
	
	

	
	77
	Test III
	
	
	
	

	
	78
	CORRECTION
	
	
	
	

	27
	79
	Unit 12:

A VACATION ABROAD

(5 tiết)
	Lesson 1: G + Listen and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	80
	
	Lesson 2: Speak + Listen
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	81
	
	Lesson 3: Read
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	28
	82
	
	Lesson 4: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	83
	
	Lesson 5: Language focus1, 2, 3
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	84
	Unit 13:

FESTIVALS

(6 tiết)


	Lesson 1: G + Listen and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	29
	85
	
	Lesson 2: Speak+ Listen 
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	86
	
	Lesson 3: Read 
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	87
	
	Lesson 4: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	30
	88
	
	Lesson 5: Language focus 1, 2
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	89
	
	Lesson 6: Language focus 3, 4
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	90
	Unit 14:

WONDERS OF THE WORLD

(5 tiết)
	Lesson 1: G +  L and read + LF 3
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	31
	91
	
	Lesson 2: S + Language focus 2
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	92
	
	Lesson 3: L+ Language focus 4
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	93
	
	Lesson 4: R + Language focus 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	32
	94
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	95
	Revision
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	96
	Test IV
	
	
	
	

	33
	97
	CORRECTION
	
	
	
	

	
	98
	Unit 15:

COMPUTERS

(6 tiết)
	Lesson 1: G + Listen and read +
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	
	99
	
	Lesson 2: Speak  
	Textbook
	1
	Lớp
	

	34
	100
	
	Lesson 3: L of  Unit 16 + L 2
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	101
	
	Lesson 4: Read 
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	102
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	35
	103
	
	Lesson 6: Language focus 1, 3, 4
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	104
	Revision
	workbook
	1
	Lớp
	

	
	105
	Revision
	workbook
	1
	Lớp
	

	36
	106
	Revision 
	workbook
	1
	Lớp
	

	
	107
	EXAMINATION II 
	
	
	
	

	
	108
	CORRECTION
	
	
	
	


Tiếng anh lớp 9:  

HỌC KỲ I
	Tuần
	Tiết
	UNIT
	Nội dung bài dạy
	Tên thiết bị - ĐDDH
	Số lượng
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	1
	Revision
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	2
	Unit 1:

A VISIT FROM A PENPAL
	Lesson 1: G started + L and read
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	2
	3
	
	Lesson 2: S + Language focus 1, 2 
	Easy talk
	1
	Lớp
	

	
	4
	
	Lesson 3: L + Language focus 3
	Textbook
	1
	Lớp
	

	3
	5
	
	Lesson 4: Read 
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	6
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	4
	7
	Unit 2: CLOTHING


	 Lesson 1: G started + L and read
	Easy talk
	1
	Lớp
	

	
	8
	
	Lesson 2: Speak 
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	5
	9
	
	Lesson 3: Listen  + L focus 1
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	10
	
	Lesson 4: Read
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	6
	11
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	12
	
	Lesson 6: La.. focus 2 - 5
	Textbook
	1
	Lớp
	

	7
	13
	Test I
	
	
	
	

	
	14
	Test correction
	
	
	
	

	8
	15
	Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
	 Lesson 1: G started + L and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	16
	
	Lesson 2: S + Language focus 1, 4 
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	9
	17
	
	Lesson 3: L + Language focus 2, 3
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	18
	
	Lesson 4: Read 
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	10
	19
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	20
	Unit 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
	Lesson 1: Listen and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	11
	21
	
	Lesson 2: Speak  
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	22
	
	Lesson 3: L + Language focus 1
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	12
	23
	
	Lesson 4: Getting started  + Read 
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	24
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	13
	25
	
	Lesson 6: Language focus 2, 3, 4
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	26
	Test II
	
	
	
	

	14
	27
	Test correction
	
	
	
	

	
	28
	Unit 5: THE MEDIA


	Lesson 1: G started + L and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	15
	29
	
	Lesson 2: Speak + L focus 1, 2
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	30
	
	Lesson 3: Listen + L focus 3, 4
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	16
	31
	
	Lesson 4: Read 
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	32
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	17
	33,34
	REVISION
	workbook
	1
	Lớp
	

	18
	35-36
	THE FIRST SEMESTER EXAMINATION + CORRECTION
	
	
	
	

	19
	Dự trữ

	Tiếng anh lớp 9:  

HỌC KỲ II

	20
	39
	Unit 6: THE ENVIRONMENT
	Lesson 1: G started +L and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	40
	
	Lesson 2: Speak + L focus 1, 2
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	21
	41
	
	Lesson 3: Listen + L focus 3, 4
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	42
	
	Lesson 4: Read 
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	22
	43
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	44
	Unit 7:

SAVING ENERGY
	Lesson 1: G started +L and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	23
	45
	
	Lesson 2: Speak + L focus 3
	Flipcharts
	1
	Lớp
	

	
	46
	
	Lesson 3: Listen + L focus 1, 2
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	24
	47
	
	Lesson 4: Read 
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	48
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	25
	49
	Test III
	
	
	
	

	
	50
	Test correction
	
	
	
	

	26
	51
	Unit 8:

CELEBRATIONS


	Lesson 1: G started +L and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	52
	
	Lesson 2: Speak + listen 
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	27
	53
	
	Lesson 3: Read 
	Flipcharts
	2
	Lớp
	

	
	54
	
	Lesson 4: Write
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	28
	55
	
	Lesson 5: Lang...focus
	Textbook
	1
	Lớp
	

	
	56
	Unit 9:

NATURAL DISASTERS
	Lesson 1: G started +L and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	29
	57
	
	Lesson 2: Speak + L focus 1
	Flipcharts
	4
	Lớp
	

	
	58
	
	Lesson 3: Listen 
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	30
	59
	
	Lesson 4: Read 
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	60
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	31
	61
	Test IV
	
	
	
	

	
	62
	Test correction
	
	
	
	

	32
	63
	Unit 10:

LIFE ON OTHER PLANETS
	Lesson 1: G started +L and read
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	64
	
	Lesson 2: Speak (bỏ c / 85) + L 1,2
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	33
	65
	
	Lesson 3: Listen + L focus 3, 4
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	
	66
	
	Lesson 4: Read (bỏ a/ 87)
	Phòng Lab
	1
	Phòng TH
	

	34
	67
	
	Lesson 5: Write
	Flipcharts
	3
	Lớp
	

	34,35
	68,69
	REVISION
	Textbook
	1
	Lớp
	

	35,36
	70,71
	THE SECOND SEMESTER EXAMINATION + CORRECTION
	Test papers
	
	Lớp
	

	37
	Dự trữ


	HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG CM 

GIÁO VIÊN

Hoàng Văn Ứng

Cao Hữu Lý  

  Nguyễn Thị Thu Hằng


	
	


Tiếng Anh lớp 7:

	Tuần
	Tiết
	UNIT
	Nội dung bài dạy
	Tên thiết bị - ĐDDH
	Số lượng
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	1
	
	Revision
	
	
	
	

	
	2
	Unit 1:

Back to school

(5)
	Lesson 1: A 1, 3
	
	
	
	

	
	3
	
	Lesson 2: A 2  
*Review: Greet each other
	
	
	
	

	2
	4
	
	Lesson 3: A 4, 5
	
	
	
	

	
	5
	
	Lesson 4: B 1, 2
	
	
	
	

	
	6
	
	Lesson 5: B 4, 5, 6 

*Review: Simple present, comparation
	
	
	
	

	3
	7
	Unit 2:

Personal information

(6)
	Lesson 1: A 1, 2, 3
	
	
	
	

	
	8
	
	Lesson 2: A 4, 5
	
	
	
	

	
	9
	
	Lesson 3: A 6  

* Ask for and give telephone number
	
	
	
	

	4
	10
	
	Lesson 4: B 1, 2, 3
	
	
	
	

	
	11
	
	Lesson 5: B 4, 5
	
	
	
	

	
	12
	
	Lesson 6: B 6, 7 

*Review:Ordinal numbers, dates of the year
	
	
	
	

	5
	13
	Unit 3: At home

(5 +1)
	Lesson 1: A 1
	
	
	
	

	
	14
	
	Lesson 2: A 2 (Không dạy phần A3 / P31 )
	
	
	
	

	
	15
	
	Lesson 3: B 1, 4

*Review: Speaking and writing to describe the rooms and homes
	
	
	
	

	6
	16
	
	Lesson 4: B 2, 3
	
	
	
	

	
	17
	
	Lesson 5: B 5
	
	
	
	

	
	18
	
	Language focus 1 
* Further practice comparative and superlative, more exercises
	
	
	
	

	7
	19
	ONE PERIOD TEST 1
	
	
	
	
	

	
	20
	CORRECTION OF TEST 1
	
	
	
	
	

	
	21
	Unit 4: At school

(5)
	Lesson 1: A 1, 2, 3

*Review: Present progressive tense, telling the time
	
	
	
	

	8
	22
	
	Lesson 2: A 4, 5
	
	
	
	

	
	23
	
	Lesson 3: A 6
	
	
	
	

	
	24
	
	Lesson 4: B 1, 2

*Review: Subjects, library vocabulary
	
	
	
	

	9
	25
	
	Lesson 5: B 3, 4
	
	
	
	

	
	26
	Unit 5:

Work and play

(5)
	Lesson 1: A 1
	
	
	
	

	
	27
	
	Lesson 2: A 2

*Review: Prepositions to describe the position
	
	
	
	

	10
	28
	
	Lesson 3: A 4, 5
	
	
	
	

	
	29
	
	Lesson 4: B 1, 2
	
	
	
	

	
	30
	
	Lesson 5: B 3

*Review: Simple present tense & present progressive tense
	
	
	
	

	11

12


	31
	Unit 6: After school

(6)
	Lesson 1: A 1
	
	
	
	

	
	32
	
	Lesson 2: A 2
	
	
	
	

	
	33
	
	Lesson 3: A 3, 4

*Review: Present progressive tense& adverbs  of frequency
	
	
	
	

	
	34
	
	Lesson 4: B 1
	
	
	
	

	
	35
	
	Lesson 5: B 

	
	
	
	

	
	36
	
	Lesson 6: B 3

*Review: Make suggestion & more exercises
	
	
	
	

	13
	37
	LANGUAGE FOCUS 2
	
	
	
	
	

	
	38
	ONE PERIOD TEST 2
	
	
	
	
	

	
	39
	CORRECTION OF TEST 2
	* More exercises
	
	
	
	

	14
	40
	Unit 7:

The world of work

(5)
	Lesson 1: A 1
	
	
	
	

	
	41
	
	Lesson 2: A 2, 3 
	
	
	
	

	
	42
	
	Lesson 3: A 4

*Review: Comparative with more, fewer
	
	
	
	

	15
	43
	
	Lesson 4: B 1, 4
	
	
	
	

	
	44
	
	Lesson 5: B 2, 3
	
	
	
	

	
	45
	Unit 8: Places

(5)
	Lesson 1: A 1, 2

* Futher practice simple present, comparative with more less, fewer
	
	
	
	

	16
	46
	
	Lesson 2: A 3
	
	
	
	

	
	47
	
	Lesson 3: A 4, 5
	
	
	
	

	
	48
	
	Lesson 4: B 1, 4, 5
*Review: Where is… question, preposions of places
	
	
	
	

	17
	49
	
	Lesson 5: B 2, 3
	
	
	
	

	
	50
	REVISION EXAMINATION and  CORRECTION
	Futher practice in 

“need, would like…”
	
	
	
	

	
	51
	
	
	
	
	
	

	18
	52
	
	
	
	
	
	

	
	53
	
	
	
	
	
	

	
	54
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	Dự trữ
	
	
	
	


HỌC KỲ II
	Tuần
	Tiết
	UNIT
	Nội dung bài dạy
	Tên thiết bị - ĐDDH
	Số lượng
	Địa điểm
	Ghi chú

	20
	55
	Unit 9:

At home and away

(5+1)
	Lesson 1: A 1
	
	
	
	

	
	56
	
	Lesson 2: A 2, 3
	
	
	
	

	
	57
	
	Lesson 3: A 4

*Review: Regular, irregular verbs in the past simple tense
	
	
	
	

	21
	58
	
	Lesson 4: B 1, 2
	
	
	
	

	
	59
	
	Lesson 5: B 3, 4
	
	
	
	

	
	60
	
	Language focus 3 *Review: Past simple tense in negative, interogative form
	
	
	
	

	
	61
	Unit 10:

Health and hygiene

(5)
	Lesson 1: A 1
	
	
	
	

	22
	62
	
	Lesson 2: A 2
	
	
	
	

	
	63
	
	Lesson 3: A 3

* Futher practice  in past simple  tense, pronunciaton of “ed”
	
	
	
	

	
	64
	
	Lesson 4: B 1, 2
	
	
	
	

	23
	65
	
	Lesson 5: B 3, 4
	
	
	
	

	
	66
	Unit 11:

Keep fit, stay healthy

(5)
	Lesson 1: A 1

*Review: Why…because, would you + verb
	
	
	
	

	
	67
	
	Lesson 2: A 2, 3
	
	
	
	

	24
	68
	
	Lesson 3: B 1
	
	
	
	

	
	69
	
	Lesson 4: B 2

*Review: Asking and answering about height and weight
	
	
	
	

	
	70
	
	Lesson 5: B 4
	
	
	
	

	25
	71
	ONE PERIOD TEST 3
	More exercises
	
	
	
	

	
	72
	CORRECTION OF TEST 3
	
	
	
	
	

	
	73
	Unit 12:

Let’s eat!

(5)
	Lesson 1: A 1, 2
	
	
	
	

	26
	74
	
	Lesson 2: A 3a, 4 (A3 bỏ)
	
	
	
	

	
	75
	
	Lesson 3: B 1

*Review: How to use “too. so, either, neither”
	
	
	
	

	
	76
	
	Lesson 4: B 2
	
	
	
	

	27
	77
	
	Lesson 5: B 4
	
	
	
	

	
	78
	
	Language focus 4 

* Futher practice  in indefinite quantities alittle, a lot of, too, much
	
	
	
	

	
	79
	Unit 13:

Activities

(5)


	Lesson 1: A 1, 2
	
	
	
	

	28
	80
	
	Lesson 2: A 3, 5
	
	
	
	

	
	81
	
	Lesson 3: A 4

*Review: Sports vocabulary Using adjs & advs
	
	
	
	

	
	82
	
	Lesson 4: B 1, 2
	
	
	
	

	29
	83
	
	Lesson 5: B 3
	
	
	
	

	
	84
	Unit 14:

Freetime fun

(5)
	Lesson 1: A 1

*Review: Accepting & refusing an invitation, like, prefer + to inf / gerund
	
	
	
	

	
	85
	
	Lesson 2: A 2
	
	
	
	

	30
	86
	
	Lesson 3: A 3
	
	
	
	

	
	87
	
	Lesson 4: B 1, 2

*Review: Using modal verbs, cound’t for past ability
	
	
	
	

	
	88
	
	Lesson 5: B 3, 4
	
	
	
	

	31
	89
	ONE PERIOD TEST 4
	
	
	
	
	

	
	90
	CORRECTION OF TEST 4
	* More exercises
	
	
	
	

	
	91
	Unit 15:

Going out

(5)
	Lesson 1: A 1
	
	
	
	

	32
	92
	
	Lesson 2: A 2
	
	
	
	

	
	93
	
	Lesson 3: A 3 

*Review: Giving advice with should and shouldn’t
	
	
	
	

	
	94
	
	Lesson 4: B 1, 2
	
	
	
	

	33
	95
	
	Lesson 5: B 3, 4
	
	
	
	

	
	96
	Unit 16:

People and places

(5)
	Lesson 1: A 1, 2

*Review: Vocabulary, simple present tense with adverbs of frequency
	
	
	
	

	
	97
	
	Lesson 2: A 3, 4
	
	
	
	

	34


	98
	
	Lesson 3: B 1
	
	
	
	

	
	99
	
	Lesson 4: B 2,5
*Review: Prefer, like, favorite
	
	
	
	

	
	100
	
	Lesson 5: B 4
	
	
	
	

	35
	101
	
	Language focus 5 

* Futher practice  in adjs, advs, modal verb  tenses…
	
	
	
	

	
	102
	
	REVISION AND EXAMINATION
	
	
	
	

	
	103
	
	
	
	
	
	

	36
	104
	
	
	
	
	
	

	
	105
	
	
	
	
	
	

	37
	
	Dự trữ
	
	
	
	
	


Căn cứ Công văn số 2316/SGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc quy định việc quản lý và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong nhà trường;

Căn cứ Công văn số 2324/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học;

Căn cứ Công văn số 251 /PGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng ĐDDH cấp THCS; Quy trình năm học của Trường THCS Điền Hải.
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